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1 Viết xanh Thiên Long 079,  màu xanh hộp/20 cây cây 212

3 Viết đỏ Thiên Long 079,  màu đỏ hộp/20 cây cây 74

4 Viết chì Bút chì Thiên Long 2B Hộp/12 cây cây 25

5 Viết đế cắm Bút thiên long PH02 Hộp/10 bộ bộ 8

6

Viết lông kim 2 đầu màu xanh

 (Bút lông dầu ngòi nhỏ) Thiên Long, màu xanh

 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm, 

màu xanh; Hộp /10 cây cây

16

7

Viết lông kim 2 đầu màu đỏ

 (Bút lông dầu ngòi nhỏ) Thiên Long, màu đỏ

2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm, 

màu đỏ; Hộp /10 cây cây
16

8 Viết lông bảng xanh Thiên Long, màu xanh màu xanh, Hộp /10 cây cây 31

9 Viết lông dầu xanh Thiên Long market, màu xanh màu xanh, Hộp /10 cây cây 13

10 Giấy A 4 Supereme, 500 tờ/A 4

Khổ A4 (định lượng 70gsm, 297mm x 

210mm), 

500 tờ/ram, 5 ram/thùng ram

836

11

Giấy A5

IK Plus xanh, 500 

tờ/A 5

Khổ A5, (định lượng 70gsm, 

210mm x 148,5mm), 500 tờ/ram, 10 

ram/thùng ram

508

12 Giấy ghi chú

Stick on Notes, Note 3x3 : 76.2x76.2mm, 

100 tờ/xấp, xuất xứ Việt Nam 3x3cm xấp

18

13 Giấy note 5 màu 

Giấy note Pronoti 5 màu,  100 tờ/xấp, 12x50mmm;

 xuất xứ Việt Nam; 100 tờ/xấp xấp

12

14

Bìa giấy 3 dây 10cm 

Loại 10 cm (23x32cm), thương hiệu OCM, 

xuất xứ Việt Nam

gáy 10cm, ngang 24cm

 dài 34cm. cái

386

15 Bìa nút

 khổ A4, 360 x 260 mm, xấp/12 cái, My Clear Bag, thương hiệu OCM, 

xuất xứ Việt Nam

12 cái/xấp

 kích thước 25x35cm cái

774

16 Bìa lá 

Bìa lá, A 4, xấp/12 cái, thương hiệu OCM, 

xuất xứ Việt Nam

10 cái/xấp

 kích thước 210x297mm, 

Dày: 0.2mm cái

288

17 Kéo Kéo Thiên Long - Flexoffice FO-SC02 Loại 22 cm cái 24
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Quy cách



18 Hồ dán Quenn, lốc 12 chai 30ml, 12 chai/lốc Chai 407

19 Kim bấm No.10 No.10 Việt Đức, 100PCS, hộp/ 12 cái 1000 kim/hộp hộp
485

20
Kim bấm No.3 No.3 Việt Đức, 100PCS, hộp/ 12 cái 1000 kim/hộp hộp

9

21 Băng keo dán gáy Simili, 5cm, dài 100yard Loại 4,8 cm 06 cuộn/cây cuộn 7

22 Băng keo trong khổ 5cm, dài 100yard Loại 4,8 cm 06 cuộn/cây cuộn 49

23 Băng dính 2 mặt, khổ 0.5cm Loại 30 cm 48 cuộn/cây cuộn 3

24 Ghim kẹp giấy Penkyo C62, 100 PCS 100 cái/hộp hộp 148

25 Kẹp bướm loại 19mm Echoolax 19 mm NO:107 Double clip 12 cái/hộp hộp
161

26
Kẹp bướm loại 25mm Echoolax 25 mm NO:107 Double clip 12 cái/hộp hộp

104

27 Kẹp bướm loại 32mm Echoolax 32 mm NO 107 Double clip 12 cái/hộp hộp
217

28 Kẹp bướm loại 51mm Echoolax 51 mm NO:107 Double clip 12 cái/hộp hộp
140

29
Mực dấu đỏ Stamp INK 28ml, màu đỏ Loại 28 ml, màu đỏ bình

28

30 Máy tính 12 số

Casio, HL-122 TV 12digist, - Kích thước (Dài × Rộng × Dày): 141 × 77 × 

19,5 mm 

Hộp/cái

cái
10

31 Bấm kim số 10 Max HD-10, PAT.P

bấm kim nhỏ số 10, bấm khoảng 10 tờ 

giấy, 1 cái/hộp cái

37

32
Bấm kim 23/17 Kim bấm KW Trio 23/17 với kích cỡ 17 mm

bấm kim lớn, bấm khoảng 

140 tờ giấy, 1 cái/hộp cái
2

33 Vở trắng 96 trang Tiến Phát, 96 trang Quyển/96 trang quyển 236

34 Thước kẻ cứng 30cm Thước kẻ mica Kewen 30cm Loại 30 cm cây 43

35

Sổ caro 25x30cm

Tiến Phát Co.LTD 

344 trang KT 25 cm x30 cm, quyển 200 trang Quyển/200 trang, 25x30cm quyển

37

36 Chổi quét sân Chổi dừa, 100cm Chổi dừa, 100cm, cây 55

37 Chổi đót cán nhựa Chổi đót cán nhựa Chổi đót cán nhựa cây 75

38 Chổi nhựa cán sắt dài Chổi Cước Nhựa Quét Nước, Chiều dài chổi 1,2m Loại cán sắt 1m cây 24

39 Chổi lông quét bàn loại lớn

Chổi quét bụi lông mềm Duster Đài loan cao cấp chất liệu NiLon, Chiều 

dài: 45cm, Chiều rộng: 15cmnhựa đài loan, 40cm Loại 40cm cây
8

40 Găng tay cao su bảo hộ

Găng tay cao su Nam Long, sai XL,

 Quy cách: 1 đôi/bịch

 Chất liệu:100% cao su thiên nhiên cao su, dài, sai XL đôi

30

41 Ủng cao su Ủng cao su, size số 9, 221mm cao su, size số 9 dôi 3

42 Xà phòng bột giặt đồ 03kg Ô mô, Loại 3 ký/bịch  loại 03 kg/bịch bịch 53

43 Xà phòng cục life buoy, cục 90g Xà phòng cục 90g cục 134

44 Túi xốp zin 2 quai, trắng, trong, 20cm trắng, trong, dẻo 20x30cm Loại 20x30cm kg 44



45 Túi xốp zin 2 quai trắng, trong, 30 cm trắng, trong, dẻo 30x50cm Loại 30x50cm kg 8

46 Túi xốp zin 2 quai trắng, trong, 15 cm trắng, trong, dẻo 15x20cm Loại, 15x20cm kg 142

47 Túi xốp zin 2 quai, xanh, loại 10 ký trắng, xanh, dai, 45x65cm Loại 45x65cm kg 26

48 Túi nilong trắng không quai size 8*16cm

Túi nilong trắng không quai 

size 8*16cm loại 8*16cm kg
32

49 Túi nilong trắng không quai size 5*8cm

Túi nilong trắng không quai 

size 5*8cm loại 5*8cm kg
36

50
Túi rác thải y tế màu xanh size nhỏ

Túi rác thải y tế màu xanh size nhỏ, 

55*65 cm, có in logo y tế

Túi rác thải y tế màu xanh size nhỏ, 

55*65 cm kg
60

51 Túi rác thải y tế màu vàng size nhỏ

túi rác thải y tế màu vàng size nhỏ

55*65cm, có in logo y tế

túi rác thải y tế màu vàng size nhỏ

55*65cm kg
52

52 Túi rác thải tái chế zise nhỏ

túi rác thải tái chế màu trắng size nhỏ

55*65cm, có un logo y tế

túi rác thải tái chế màu trắng size nhỏ

55*65cm kg
6

53

Túi rác thải y tế hoá học nguy hại tế bào, 

size nhỏ túi rác thải y tế hoá học nguy hại tế bào, màu đen, size nhỏ 55*65cm,

có in logo y tế

túi rác thải y tế hoá học nguy hại tế bào, màu 

đen, size nhỏ 55*65cm kg

5

54 Cuộn rác xanh Loại 64*78 cm, lốc/3 cuộn, màu xanh Loại 64*78 cm, lốc/3 cuộn kg 132

55 Cuộn rác xanh Loại 55*65cm, lốc/3 cuộn, màu xanh Loại 55*65cm, lốc/3 cuộn kg 184

56 Cuộn rác vàng Loại 55*65cm, lốc/3 cuộn, vàng Loại 55*65cm, lốc/3 cuộn kg 184

57 Cuộn rác đen Loại 55*65cm, lốc/3 cuộn, đen Loại 55*65cm, lốc/3 cuộn kg 14

58 Dây thun lớn 3cm

0.5kg/bịch, Chất liệu: Cao su, thương hiệu SKU, 

cỡ vòng lớn xuất xứ Việt Nam Loại 0.5kg/bịch bịch
16

59 Dây thun nhỏ 1cm 0.5kg/bịch, Chất liệu: Cao su, cỡ vòng nhỏ xuất xứ Việt Nam Loại 0.5kg/bịch bịch 32

60 Giấy vệ sinh cuộn lớn Giấy Sài gòn, 2 lớp, 700g Giấy Sài gòn, 2 lớp, 700g cuộn 19

61 Nước lau sàn nhà Gift, 5 lít/bình  5 lít/bình bình 21

62 Chai xịt hầm cầu Vim 500ml  500ml chai 124

63 Pin đồng hồ 2A Panasonic , AA Hộp/40 viên viên 156

64 Pin 3A Panasonic , AAA Hộp/40 viên viên 142

65 Khăn trắng vuông 25x25cm, trắng 25x25cm cái 452

66 Nước rửa kính Gift, 580ml/chai  580ml/chai chai 8

67 Cây lau nhà vắt tay

Cây lau nhà vắt tay, hiệu Mỹ Phong, Loại 1m4, Xuất xứ : Việt Nam, Kích 

thước : 130 x 10 x 10

Thân cây bằng ống inox 201 cao cấp, bông 

lau Poly-Cotton, kích thước 130x10x 10 cây

39

68
Cây chà Toilet

Thương Hiệu OEM, nhựa, đầu tròn,

 l40x9x9 cm,  xuất xứ Việt Nam nhựa, đầu tròn, loại 50cm cây
42

69 Ky hốt rác nhựa cán dài

Ky hốt rác bằng nhựa cán dài cứng cáp 

(30*30*63cm) Loại 30*30*63cm cây
30

70 Chiếu cót 1mx 2m

Chiếu cói loại dày hàng xuất khẩu, thương hiệu OEM,

 kích thước 1mx2m 1mx2m cái
15

71

Thảm chùi chân 

Thảm Nhựa Chùi Chân Welcome 30x40cm, 

Nhựa PVC 3A, thương hiêu OEM, 

xuất xứ Việt Nam bằng vải, đan hình Ovan, 30x40cm cái

40

72 Xô nhựa màu xanh, nhựa Duy Tân, 25  lít, có nắp đậy Loại 25 lít, màu xanh cái 12

73 Đèn pin khám bệnh

Bút đèn pin khám bệnh chuyên dùng cho y bác sĩ, mô hình B35, hợp kim 

nhôm, 128x16x14mm 128x16x14mm cái
37

74 Thùng rác nhựa có nắp đậy,đạp chân 30.5*26*36 nhựa Duy Tân Loại 230.5*26*36 cái 3



75 Ca nhựa đường kính 18cm, nhựa Duy Tân đường kính 18cm cái 9

76 Thau nhựa Đường kính 50cm, nhựa Duy Tân đường kính 50cm cái 8

77
Bàn chải giặt đồ 

Bàn chải giặt đồ mẫu bàn chân, lông mềm dài 12cm

Cao 4cm ( phần lông chải 2cm), xuất xứ Việt Nam Loại 40gr cái
38

78 Miếng sắt rửa dụng cụ

miếng cước cọ Xoong, đường kính 12 cm ,

 bề dày 4 cm, thương hiệu OEM, xuất xứ Việt Nam Loại nhỏ cái
22

79 Đồng hồ treo tường 12 số,bằng nhựa, kích thước 30*30cm 30*30cm cái 4

80 Chổi quét trần nhà inhouse, cán inox dài 3m Cán dài 3m cây 7

81 Dây niloong buộc hàng Dây niloong PP buộc hàng màu đỏ, loại 1kg 300m/cuộn cuộn 2

82
Xe lau nhà 2 xô HiCliean HC 087

Dung tích: 2 x 17L. / 34Lit,118x40x100cm,Ngăn nước sạch, ngăn 

nước dơ, bộ phận ép cây lau nhà, 4 bánh xe di chuyển
Chất liệu: Nhựa PP, Inox 4

83 Cây lau nhà Hiclean HC 1051
Cán bằng nhôm dài 1,2m,khung giẻ bằng nhựa 550mm, 

Có đầu giẻ lau nhà bán rời cái
4

84
Đầu lau giẻ HC 1051

Được sử dụng kết hợp với Cây lau nhà HICLEAN HC 1051,

kích thước550mm cái
40

Tổng cộng


